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Hình 

thức  
Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón Trẻ  

- Trò chuyện với 

phụ huynh về tình 

hình sức khỏe của 

trẻ. 

- Trò chuyện về 2 

ngày cuối tuần 

- Trò chuyện về các thành 

viên trong gia đình gồm 

những ai (ông, bà, cha, 

mẹ,....) 

- Trẻ nói được Điểm giống 

và khác nhau của mình với 

người khác (MT 100) 

- Trò chuyện về sở 

thích của các thành 

viên trong gia đình 

(MT 65) 

 

- Trò chuyện với trẻ về 

những hoạt động lao 

động mà trẻ có thể phụ 

giúp ba mẹ lúc ở nhà 

(MT 65) 

 

- Trò chuyện nhắc nhở 

trẻ không được nói tục, 

chửi bậy 

CS78: Không nói tục, 

chửi bậy (MT 88) 

 

Thể dục 

sáng  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 

- Lưng- Bụng- lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

- Bật: Bật tại chỗ (MT 1) 

Học 
Các giác quan của 

bé (MT 21) 

Dạy thơ: Làm anh (MT 

77) 

Vẽ chân dung bạn trai, 

bạn gái (MT 137) 

Nhận biết chữ số 6 và 

nhóm số lượng 6 (MT 45) 

Thí nghiệm pháo hoa 

nở trong nước (MT 22) 



Dạy hát: Ra vườn 

hoa chơi (MT 134) 

   
Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát (MT 6) 

 Hoạt 

động vui 

chơi 

- Góc Âm nhạc:  dụng cụ âm nhạc. Nhạc bài hát Vườn trường mùa thu, Chiếc đèn ông sao, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Ra vườn 

hoa chơi 

- Góc Tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên,....Tiếp tục hoàn thành sản phẩm  

- Góc Văn học: truyện tranh, rối... Tranh bài thơ Nghe lời cô giáo, Trăng ơi từ đâu đến, Tranh câu chuyện Ba cô gái  

- Góc Phân vai: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước,.... 

- Góc Xây dựng: cây xanh, nắp chai, giấy màu, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn… 

- Góc làm quen với toán: đomino, ô ăn quan, đồng hồ số.....BT số lượng 5, tách gộp 5; BT số lượng 6 

- Góc chữ viết: bài tập tô đồ, điền khuyết sao chép chữ o,ô ơ; a,ă,â 

- Góc vận động: đi dép đôi, kéo co, ném banh vào rổ,...  

- Góc khám phá: Khay, cốc, màu nước, dầu ăn, khăn lau, C sủi. 

Hoạt 

động  

ngoài 

trời 

Quan sát:  

- Video tác hại của túi Nilong (https://youtu.be/RIxuD3xNohk?si=cgVkrhxLDnAHLkOg) (MT 126) 

- video Kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt (https://youtu.be/n0qUvQ7KprM?si=WVu53iF0M47wNzLD) (MT 118) 

- Tranh các giác quan (MT 21) 

- Video Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh 

(https://youtu.be/rnfMN7sNt0A?si=RoVpS1NeItBIJLrY) (MT 15) 

Trò chơi vận động:  

- Trò chơi cũ: Nu na nu nống, Ném bóng vào rổ, Đá bóng, mèo đuổi chuột 

- Trò chơi mới: Bỏ giẻ, Vũ Điệu hoá đá 

+ Cách chơi: Trẻ ngồi vòng tròn 10 – 12 trẻ, ngồi xổm thành vòng tròn. Chọn 1 trẻ làm người đi bỏ giẻ (1 miếng vải, khăn mùi 

xoa). Người bỏ giẻ đi sau lưng các bạn, giấu kín giẻ để không ai nhìn thấy rồi bỏ giẻ sau lưng 1 bạn nào đó. Nếu bạn bị bỏ giẻ 

https://youtu.be/RIxuD3xNohk?si=cgVkrhxLDnAHLkOg
https://youtu.be/n0qUvQ7KprM?si=WVu53iF0M47wNzLD
https://youtu.be/rnfMN7sNt0A?si=RoVpS1NeItBIJLrY


không biết thì người bỏ giẻ đi hết 1 vòng đến chổ bạn bị bỏ giẻ cầm giẻ lên đập nhẹ vào vai bạn, bạn đó phải đứng dậy chạy 1 

vòng và người bỏ giẻ chạy đuổi theo, nếu bạn bị bỏ giẻ về được chổ cũ, người bỏ giẻ tiếp tục đi bỏ giẻ. 

+ Luật chơi: Người chơi không được quay đầu lại nhìn mà chỉ được đưa tay ra sau kiểm tra. Nếu biết mình bị bỏ khăn thì cầm 

khăn chạy đuổi theo người vừa bỏ, người kia phải chạy thật nhanh để ngồi vào vị trí của bạn kia. Có 2 trường hợp: Nếu đập 

được vào người bạn bỏ khăn thì bạn đó phải đi bỏ tiếp. Nếu không đuổi đập được vào người bạn đó thì phải tiếp tục đi bỏ khăn. 

Nếu không biết mình bị bỏ thì người đi bỏ khăn sau khi đi 1 vòng về đến chỗ đó sẽ đập vào vai bạn này. Bạn này phải chạy một 

vòng, người đi bỏ chạy đuổi theo. 

Vũ Điệu hoá đá 

+ Cách chơi: Cô sẽ có những bản nhạc vô cùng sôi động, và khi bản nhạc nổi lên nhiệm vụ của chúng mình đó là sẽ nhảy thật 

là vui nhạc theo những bản nhạc ấy. 

+ Luật chơi: Khi nghe nhạc " dừng" thì chúng mình sẽ đứng im biến thành tượng đá và không được cử động. Nếu bạn nào cử 

động thì bạn ấy sẽ thua cuộc 

Chơi tự do: chơi với cát nước; chơi vơi lá cây, lựa đậu, thỏi bong bóng nước, Chơi với các đồ chơi vận động ở sân trường; 

cũng cố vận "động đi trên dây", chơi với lá cây, chơi kéo co, nhảy qua dây, bật cò chẹp; chơi với cát nước, chơi liên hoàn, ném 

bóng vào vòng, rèn vận động đi thăng bằng được trên ghế thể dục, đi thay đổi tốc độ, hướng, đi nối bàn chân tiến, lùi  

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Ăn: 

- Nhắc nhở trẻ ăn xong phải để chén (tô)-muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 

- Nhắc nhở trật tự khi ăn, ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

- CS19: Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT 13, MT 10) 

Ngủ: 

- Nhắc nhở trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn. 

- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

- Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng 

Vệ sinh: 



- Nhắc nhở trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

- Tự chủ động làm một số việc đơn giản hằng ngày (MT 13, MT 102) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Làm bài tập tô 

đồ trang 4,5 

- Ôn bài hát Ra 

vườn hoa chơi 

(MT 92) 

 

- Ôn bài thơ Làm Anh 

(Trẻ có thể nhận ra sắc 

thái vui, buồn,... qua bài 

thơ làm anh) 

- Làm bài tập khoa học 

trang (MT 76) 

 

- Xem video Xử lí an 

toàn khi đi lạc  

- Nhận xét sản phẩm của 

mình và của bạn (MT 

141) 

 

- Làm bài tập toán trang  

- Đọc bài đồng dao "Rềnh 

rềnh ràng ràng" 

Rềnh rềnh ràng ràng  

Ba gang chiếu trải  

Xích lại cho gần  

Một người hai chân  

Hai người bốn chân  

Ba người sáu chân  

Bốn người tám chân  

Chân gầy chân béo  

Dệt vải cho bà  

Vải hoa vải trắng  

Đến mai trời nắng  

Đem vải ra phơi  

Đến mốt đẹp trời  

Đem ra may áo  

Rềnh rềnh ràng rang (MT 

78) 

- Ôn lại các bài thơ đã 

học 

 

 


